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	                  MỤC TIÊU
	             NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	
	* Phát triển thể chất
	

	10.    Biết một số nơi không an toàn trong trường lớp, gia đình và nơi công cộng... và biết cách phòng tránh: Hồ, ao, mương nước, bể chứa nước,...là nơi nguy hiểm không được chơi gần
	- Dạy trẻ nhận biết những nơi không an toàn, không đến gần những nơi không an toàn như ao, hồ, mương nước, giếng, ... 
	+ HĐ đón, trả trẻ: 
+ HĐ mọi lúc mọi nơi.


	12. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ
	- Không cười, đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc...
- Không trêu đùa chó, mèo, trâu, bò...
- Không leo trèo, xô đẩy nhau.
- Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo.
- Gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu, sốt.
- Gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.

	+ HĐ đón, trả trẻ: 
- Dạy trẻ kỹ năng ăn các loại quả có hạt nguy hiểm, dễ bị hóc sặc.
- Không trêu chó, mèo, trâu bò.
+ Hoạt động chiều : 
- Dạy trẻ kỹ năng không ăn các đồ vật ôi thiu.

	13. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh
	
	Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản
-  Hô hấp:  Hít vào, thở ra.
  - Tay: 
 + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
 + Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
   - Lưng, bụng, lườn:
·  Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
·  Quay sang trái, sang phải. 
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
   - Chân:
·  Nhún chân. 
+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.

	*Tập thể dục sáng :
Cho trẻ tập các động tác của bài hát: “ Gà trống, mèo con và cún con; Chú ếch con; Con cào cào”
- Hoạt động học: Cho trẻ tập các động tác của bài tập phát triển chung

	17. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 
	- Bò chui qua cổng
- Trèo lên xuống 5 gióng thang 
- Ném trúng đích ngang (xa 2m) 
- Bò dích dắc qua 5 điểm. 

	+ Hoạt động học:
- Bò chui qua cổng.
TCVD: Cắm cờ
- Trèo lên xuống 5 gióng thang 
TCVĐ: Cáo ơi ngủ à.
- Ném trúng đích ngang (xa 2m) 
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Bò dích dắc qua 5 điểm. 
TCVĐ: Kéo co.
 

	18. Trẻ biết thực hiện các vận động Cuộn, xoay cổ tay, gập, mở các ngón tay
	- Xoay khớp cổ tay, gập mở các ngón tay 
- Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay 
- Vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối các mảnh ghép, sợi dây,... 
- VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng- Sáng tạo 102.
- Luyện tay: Búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, quay ngón tay, gấp mở các ngón tay, xoay cổ tay... tập nhặt đậu, bóc lạc, luyện kỹ năng gắp đũa.
- Các trò chơi dân gian với các ngón tay: chi chi chành chành, chồng nụ, chồng hoa, cua bò...
- Trò chơi: Bóc cam, pha nước cam, rót nước, lau bàn, xếp quần áo...(Montessory)  
- Cài, cởi cúc, xâu, luồn, buộc dây (Montessory)
- Dùng tay tạo hình, minh họa hoạt động của các con vật (con thỏ, con chim, con chó).
- Lật, mở trang sách.
- Xếp chồng, lắp ghép hình
- Gập giấy. 
- Biết tết sợi đôi
	*Hoạt động chơi:
Ghép hình các con vật.
- Hoạt động góc: 
Trẻ chơi ở các góc chơi.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Trẻ chơi tự do, chơi moin lúc, mọi nơi trẻ thích.

	
	* Phát triển nhận thức         
	

	*Khám phá khoa học
	
	

	20. Trẻ biết quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về sự thay đổi của sự vật, hiện tượng: Vì sao cây héo? vì sao lá cây ướt?,...
	- Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống.

	*Hoạt động học :
- Trò chuyện sáng Unit: Bé thích con vật gì
- Tìm hiểu con vật sống dưới nước.

- Tìm hiểu con vật sống trong rừng
- Tìm hiểu về vòng đời của con bướm
*Hoạt động chơi: 
+ Nối đúng con vật về đúng với môi trường sống của nó
· * Hoạt động đón trả trẻ: trao đổi trò chuyện cùng trẻ về môi trường sống của các con vật: 

	21. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm,...để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	- Quan sát, tìm hiểu các con vật.
	*Hoạt động học :
- Trò chuyện sáng: Bé thích con vật nào.
- Tìm hiểu  con vật sống trong rừng
- Tìm hiểu con vật sống dưới nước.
- Tìm hiểu về vòng đời của con bướm
- Kỹ năng hợp tác phối hợp.
* Hoạt động chơi: Quan sát con vật
+ Bắt chước tạo dáng
+ Thi ai nói nhanh đặc điểm của các con vật
-Cho trẻ chơi ở các góc :Nhân  biết về con vật có 4  chân đẻ con ,con vật 2 chân đẻ trứng

	23. Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau
	- Cho trẻ xem sách, tranh ảnh về con vật,
	*Hoạt động chơi: Trẻ xem tranh ảnh về các con vật

	24.Trẻ có khả năng phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật
- Phân loai các con vật theo 1-2 dấu hiệu
	*Hoạt động chơi:
*Hoạt động góc: Góc học tâp:Trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau của các con vật
- Cho trẻ phân loại các con vật theo 1-2 dấu hiệu, phân loại các con vật theo đặc điểm, môi trường sống, so sánh, nối các con vật.

	27. Trẻ nói lên được nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	- Đặc điểm, ích lợi, tác hại của con vật và cách chăm sóc bảo vệ con vật, 
	- Hoạt động chơi: 
+ Câu hỏi tư duy
*Hoạt động học : Trẻ nhận xét đặc điểm so sánh sự giống nhau và khác nhau của các con vật

	28. Trẻ thể hiện được một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình,...
	- Tìm hiểu về  con vật với đời sống con người
	*Hoạt động chơi: Cho trẻ hát các bài hát về các con vât
-Làm các con vật  theo ý thích của trẻ

	* Làm quen với một số khái niệm toán sơ đẳng 

	29. Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng..
	- Quan sát, đếm, quan tâm đến các con số và số lượng 
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi cho trẻ  xếp các con vật đúng với số lượng

	 32. Trẻ so sánh được, kích thước, số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và  nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	+ So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 (Số 4 tiết 2)

	*Hoạt động học : 
- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 (Số 4 tiết 2)
*Hoạt động chơi:
- So sánh số lượng của hai nhóm con vật trong phạm vi 4

	33. Trẻ biết tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả
	- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm 
- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn  
	*Hoạt động học : 
- (Số 4 tiết 3)
*Hoạt động góc, hoạt động moin lúc mọi nơi:


	
	* Phát triển ngôn ngữ.
	

	51. Trẻ hiểu nghĩa các từ khái quát.
	 - Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng(động vật) và các từ biểu cảm.
 - Nghe hiểu nghĩa các từ khái quát: con vật.
	· Hoạt động mọi lúc mọi nơi trẻ biết được đặc điểm tác dụng của con vật đối với con người

	
	* Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày
	

	55. Trẻ sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	- Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hằng ngày.
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện: Chuyện; Cáo thỏ và gà trống ( Thu thủy)
- Chú vịt xám	
	*Hoạt động học:
Chuyện; Cáo thỏ và gà trống ( Thu thủy)
*Hoạt động chiều:
- Cô mở các câu chuyện cổ tích về các con vật cho trẻ xem
-Hoạt động chơi: trẻ xem sách,chuyện tranh ở góc thư viện của bé

	 57. Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao.
	- Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ,...phù hợp với độ tuổi.
Đàn gà con
Rong và cá
+ Chim chích bông
Đồng dao : Con vỏi con voi
	*Hoạt động học: 
+ Thơ:
+ Đàn gà con (Phạm Hổ)
+ Chim chích bông
(Nguyễn Viết Bình),  
Rong và cá (Phạm Hổ)
* Hoạt động chiều
+ Rong và cá
*Hoạt động chơi: Trẻ chơi đọc thơ ở góc thơ
- Đồng dao : Con vỏi con voi

	*Làm quen với đọc – viết 
	
	

	62. Trẻ biết chọn sách để xem, cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh “đọc” sách theo tranh minh họa.
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Làm quen với cách sử dụng sách, đọc sách
- Đọc truyện qua sách, tranh vẽ
- Phân biệt đầu, kết thúc của sách
- Giữ gìn bảo vệ sách
	*Hoạt động chơi: Trẻ xem sách ở góc học tập
+ Trẻ xem sách ở góc thư viện ngoài trời

	
	* Phát triển thẩm mỹ
	

	67. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau(nhạc thiếu nhi, dân ca).
	*Hoạt động học: 
+ Gà gáy le te  ( Dân ca Cống Khao)
+ Cò lả (Dân ca Quan họ Bắc Ninh)
+ Chú ếch con
+ Con chim vành khuyên( Hoàng Vân)
*Hoạt động chơi: hát theo hình vẽ, nghe giai điệu đoán tên bài hát, khúc nhạc vui nhộn, ai nhanh nhất, khiêu vũ
-Cho trẻ hát các bài hát trong chủ đề

	68. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
	- Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	*Hoạt động học 
DH: -  Gà trống, mèo con và cún con.
- Chú voi con ở bản Đôn 
- Chim chích bông
+ Trẻ biểu diễn các bài hát mà trẻ thích về chủ đề ở góc nghệ thuật
* Hoạt động chơi:  Hát theo hình vẽ, ai đoán giỏi, khúc nhạc vui nhộn, ai nhanh nhất

	 69. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	- Vận động  VTTTTC theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc
	*Hoạt động học 
 + Múa bài :Cá vàng bơi.   
+ Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
* Hoạt động chơi: Biểu diễn các bài hát về chủ đề khi chơi ở góc nghệ thuật
- Múa hát dân vũ 
- Giờ đón trả trẻ: Cô và trẻ cùng nhau ôn luyện các bài hát về chủ đề

	73. Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm...
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên để tạo ra các sản phẩm
	*Hoạt động chơi: Trẻ chơi ở góc nghệ thuật: Làm các con vật từ nguyên vật liệu thiên nhiên


	74. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Sử dụng kỹ năng vẽ để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề.. 
	*Hoạt động học:
+ Vẽ tô màu con bướm
+Vẽ tô màu con mèo
* Hoạt động chơi: Cho trẻ vẽ theo ý thích ở góc nghệ thuật
+Vẽ các con vật bằng phấn trên sân

	75. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 - Sử dụng kỹ năng xé, cắt, dán các bức tranh phù hợp với chủ đề
	* Hoạt động ngoài trời
+ Làm con cá từ cây lá bèo tây
* Hoạt động chiều 
+ Xé dán đàn cá 
 -  Hoạt động chơi: Cắt dán các con vật ở góc nghệ thuật.

	76. Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	- Sử dụng kỹ năng nặn để tạo ra các sản phẩm phù hợp với chủ đề.
- Nặn đồ chơi bé thích 
	* Hoạt động chơi: Nặn các con vật  ở góc nghệ thuật.

	77. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng gấp, xếp hình để tạo thành các sản phẩm có màu sắc, hình dáng khác nhau
	Sử dụng kỹ năng gấp, xếp để tạo ra các sản phẩm có hình dáng khác nhau: 


	* Hoạt động chiều 
- Gấp con chó.
- Hoạt động chơi :cho trẻ gấp xếp các con vật 

	
	* Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	

	* Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	
	

	93. Trẻ biết trao đối, thảo thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung
	- Chơi cùng bạn, trực nhật cùng bạn

	*Lồng ghép trong các giờ hoạt động học, hoạt động chơi:
 - Cô phân công trực nhật cho trẻ,lấy đồ dùng đồ chơi và cất sau khi chơi xong.

	* Quan tâm đến môi trường
	
	

	94. Trẻ thích chăm sóc con vật, 
	- Chăm sóc và bảo vệ con vật
	*Lồng ghép trong các giờ hoạt động học, hoạt động chơi:
cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ con vật.


          KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH- DINH DƯỠNG
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	Nuôi dưỡng
-Tổ chức ăn uống








- Tổ chức giấc ngủ
	- Mục đích: Tiếp tục rèn một số thói quen khi ăn uống cho trẻ.
-Trẻ biết vệ sinh trước và sau khi ăn.
-Trẻ biết tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày 
- Yêu cầu: Trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi.
- Hàng ngày cho trẻ uống đầy đủ nước.
- Cô giáo tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ
- Có đủ các đồ dùng như: phản, chiếu, gối…cho trẻ ngủ hợp lý
- Không mặc nhiều quần áo khi đi ngủ
	 Cô hướng dẫn trẻ giúp cô xếp bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng cho bữa ăn. 
- Mỗi nhóm ngồi 8 trẻ, những trẻ ăn chậm, ăn ít cho ngồi riêng. hỏi trẻ hôm nay có những món ăn gì, nhắc trẻ mời cô mời bạn. 
Động viên trẻ ăn hết suất, không được quát mắng trẻ
- Chuẩn bị đầy đủ nước chín cho trẻ uống.

- Hướng dẫn trẻ giúp cô kê sạp ngủ, sạp của trẻ quay đầu vào nhau, có lối đi lại thuận lợi ,nhắc trẻ lấy gối xếp ngay ngắn, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ, khi ngủ không được nói chuyện ồn ào, cô hát ru hoặc kể chuyện cổ tích cho trẻ nghe trước khi ngủ. 
	


	

	Vệ sinh.
 - VS cá nhân cô
	- Cô luôn luôn sạch sẽ làm tấm gương cho trẻ noi theo
	- Cô giáo phải là tấm gương về giữ vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cho bản thân những người xung quanh để trẻ học tập và làm theo
- Cô gọn gàng sạch sẽ 
	.
	

	- VS cá nhân trẻ
	- Rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh : Tự rửa tay lau mặt trước khi ăn,sau khi đi vệ sinh....đúng thao tác ,lấy đúng đồ dùng của mình,đúng ký hiệu riêng.
- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ vệ sinh nhà vệ sinh
	- Trò chuyện với trẻ về vệ sinh cá nhân
- Mỗi trẻ có một khăn mặt riêng có ký hiệu
- Hàng ngày tổ chức cho trẻ hoạt động vệ sinh,rửa tay,lau mặt,đánh răng tự phục vụ dưới sự giám sát gợi ý của cô giáo,nhắc trẻ thực hiện đúng thao tác.
- Hướng dẫn nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	
	

	-VS môi trường
	- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ
- Vệ sinh phòng nhóm, sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định gọn gàng
- Vệ sinh sân trường, xung quanh lớp học 
	- Lên lịch vệ sinh đồ dùng, đồ chơi định kỳ hàng tuần, ngày
- Hàng ngày quét dọn lớp , sân trường sạch sẽ trước giờ đón trẻ
- Tập cho trẻ thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi. 
- Xây dựng góc thiên nhiên vườn sau của bé, tập cho trẻ chăm sóc vật nuôi cây trồng.
	
	

	ND chăm sóc SK
- Sức khỏe 

- Phòng bệnh
	- Trẻ được khám sức khỏe định kỳ phát triển bình thường,cân đối về cân nặng,chiều cao của lứa tuổi

- 100% trẻ được tiêm chủng đủ và đúng lịch các mũi vác xin
- Phòng và chống các bệnh khi thời tiết giao mùa cho trẻ
	- Thông báo tra đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ để tìm ra giải pháp chữa trị điều chỉnh chế độ nuôi dưỡng,chăm sóc sức khỏe trẻ sâu răng,hô hấp,và một số bệnh khác.
-  Nhắc nhở và tuyên truyền với phụ huynh tiêm phòng đầu đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương
- Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ
	


	

	An toàn cho trẻ
- Thể lực 




- Tính mạng
	- Tạo môi trường an toàn cho trẻ về thể lực sức khỏe,về tâm lý,về tính mạng.Trẻ vui trẻ yên tâm,thích đi học khỏe mạnh,trẻ được đảm bảo an toàn 
- Giáo viên biết cách phòng tránh và xử trí ban đầu 1 số tai nạn thường gặp
	- Phối hợp với gia đình và nhà trường chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đầy đủ, vệ sinh và phòng tránh bệnh thật tốt
- Đảm bảo an toàn thực phẩm,đảm bảo vệ sinh nước uống nguồn nước sinh hoạt cho trẻ
- Giáo dục trẻ tránh những đồ vật nguy hiểm và những nơi nguy hiểm
- thường xuyên theo dõi bao quát trẻ mọi lúc mọi noi
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